
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDB22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,490,000

1 66DCDB21433 HOÀNG TUẤN ANH 17/11/1997 0.5 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.9 F 4.9 D 2 30,000

2 66DCDB21946 NGUYỄN HOÀNG ANH 11/11/1997 1.9 F 7.7 B 7.1 B 4.5 D 7.4 B 4.1 D 6.8 C+ 1 15,000

3 66DCDB21257 NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH 29/09/1997 4.2 D 4.4 D 8.3 B+ 7.5 B 7.3 B 3.9 F 7.7 B 1 15,000

4 66DCDB22203 TRẦN XUÂN BẮC 23/06/1997 2.2 F 4.9 D 6.0 C+ 3.7 F 2.5 F 3.8 F 5.2 D+ 4 60,000

5 66DCDB21531 BÀNH QUANG CHUNG 06/05/1997 1.6 F 4.2 D 1.9 F 5.4 D+ 6.0 C+ 2.3 F 5.2 D+ 3 45,000

6 66DCDB21662 ĐINH NGỌC CẢNH 15/09/1997 0.0 F 3.2 F 3.5 F 2.6 F 3.2 F 4.7 D 4.4 D 4 60,000

7 66DCDB21444 NGUYỄN HỮU CÔNG 24/10/1997 2.2 F 4.5 D 4.2 D 4.7 D 2.5 F 1.9 F 5.5 C 3 45,000

8 66DCDB21222 TRẦN DANH CƯỜNG 23/02/1997 2.2 F 5.2 D+ 5.7 C 4.7 D 2.5 F 2.4 F 6.3 C+ 3 45,000

9 66DCDB23158 ĐỖ VĂN CƯƠNG 10/01/1994 2.4 F 5.1 D+ 5.6 C 5.2 D+ 3.2 F 2.4 F 7.0 B 3 45,000

10 66DCDB21213 ĐỖ TRỌNG ĐỨC 12/08/1997 1.8 F 7.0 B 2.6 F 2.6 F 4.6 D 5.2 D+ 4.9 D 3 45,000

11 66DCDB21241 PHẠM MINH ĐỨC 10/07/1997 2.2 F 4.0 D 2.8 F 4.5 D 2.5 F 4.2 D 6.6 C+ 3 45,000

12 66DCDB22037 NGUYỄN THẾ ĐÔNG 02/05/1997 1.8 F 2.6 F 2.1 F 2.7 F 2.8 F 4.1 D 4.1 D 5 75,000

13 66DCDB21628 NGUYỄN VĂN ĐẠT 12/08/1997 0.0 F 0.4 F 1.5 F 3.0 F 0.0 F 1.5 F 2.1 F 5 75,000

14 66DCDB21556 KHUẤT HUY GIANG 12/09/1997 1.8 F 4.6 D 2.4 F 1.5 F 0.0 F 2.0 F 4 60,000

15 66DCDB21405 NGUYỄN HOÀNG GIANG 04/06/1997 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 1.8 F 2.4 F 2.0 F 4 60,000

16 66DCDB21420 PHẠM QUANG HẢI 18/05/1997 2.0 F 4.4 D 3.6 F 6.1 C+ 7.0 B 5.1 D+ 4.7 D 2 30,000

17 66DCDB22492 NGUYỄN DUY HIẾU 24/02/1997 1.9 F 6.3 C+ 5.9 C 4.7 D 2.5 F 7.2 B 4.7 D 2 30,000

18 66DCDB23116 THÁI HUY HÒA 02/03/1996 1.7 F 6.6 C+ 3.0 F 2.2 F 3.2 F 2.8 F 3.1 F 6 90,000

19 66DCDB22036 DƯƠNG CÔNG HOÀNG 06/06/1996 5.0 D+ 9.8 A 5.8 C 6.5 C+ 8.0 B+ 4.9 D 7.5 B 0 0

20 66DCDB21725 ĐINH VĂN HOÀNG 06/04/1997 2.2 F 4.3 D 3.5 F 1.9 F 2.5 F 2.2 F 5.2 D+ 5 75,000

21 66DCDB22119 TRẦN DUY HÙNG 01/09/1997 1.8 F 8.8 A 6.1 C+ 6.4 C+ 4.5 D 2.4 F 6.9 C+ 2 30,000

22 66DCDB21972 PHẠM VĂN HUY 01/06/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 4.0 D 1 15,000

23 66DCDB22306 HOÀNG TIẾN HƯNG 02/06/1997 1.4 F 8.3 B+ 8.3 B+ 6.1 C+ 6.6 C+ 5.3 D+ 5.1 D+ 1 15,000

24 66DCDB22241 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 24/06/1997 0.5 F 0.0 F 1.7 F 3.0 F 2.4 F 3.5 F 8.6 A 5 75,000

25 66DCDB21174 NGUYỄN MẠNH KHANG 31/12/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1 15,000

26 66DCDB21562 TRẦN TRUNG KIÊN 31/08/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1 15,000

27 66DCDB22632 ĐỖ TRUNG LAI 29/04/1997 2.4 F 9.1 A 3.5 F 6.1 C+ 7.3 B 4.7 D 6.2 C+ 2 30,000

28 66DCDB22494 LƯU PHƯỚC LỘC 04/09/1996 3.8 F 5.0 D+ 9.1 A 2.9 F 4.5 D 2.9 F 5.2 D+ 3 45,000

29 66DCDB21671 NGUYỄN VĂN LINH 23/06/1996 2.6 F 6.0 C+ 3.9 F 2.9 F 5.9 C 5.5 C 6.5 C+ 3 45,000

30 66DCDB21772 NGUYỄN THÀNH LUÂN 01/02/1997 1.5 F 5.3 D+ 4.1 D 3.3 F 0.0 F 1.9 F 5.1 D+ 3 45,000

31 66DCDB21292 TRẦN VĂN LUẬN 02/11/1997 2.9 F 8.9 A 8.3 B+ 6.8 C+ 7.3 B 6.4 C+ 2.3 F 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,490,000
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32 66DCDB23240 ĐẶNG VĂN LUẬT 04/04/1997 1.9 F 8.2 B+ 3.0 F 5.2 D+ 6.6 C+ 6.6 C+ 6.5 C+ 2 30,000

33 66DCDB21591 KIỀU ANH MINH 08/07/1997 2.0 F 7.5 B 3.2 F 4.9 D 3.8 F 4.3 D 4.9 D 3 45,000

34 66DCDB21826 NGUYỄN XUÂN MẠNH 14/05/1997 1.8 F 5.9 C 2.3 F 4.0 D 2.1 F 3.1 F 2.2 F 5 75,000

35 66DCDB22089 CAO PHƯƠNG NAM 15/01/1997 1.7 F 8.2 B+ 5.7 C 4.2 D 3.1 F 4.8 D 6.1 C+ 2 30,000

36 66DCDB21369 ĐỖ THÀNH NAM 30/06/1997 0.5 F 5.1 D+ 3.3 F 4.5 D 3.8 F 3.5 F 5.8 C 4 60,000

37 66DCDB22413 ĐẶNG ĐỨC NHÂN 03/04/1997 5.0 D+ 8.8 A 9.2 A 7.9 B 6.0 C+ 10 A 8.4 B+ 0 0

38 66DCDB21508 NGUYỄN HỮU NINH 12/04/1997 1.5 F 5.9 C 3.3 F 5.0 D+ 3.1 F 3.5 F 4.2 D 4 60,000

39 66DCDB22690 NGUYỄN MINH PHI 27/12/1997 0.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

40 66DCDB22177 NGŨ TRỌNG QUYẾT 29/11/1996 2.8 F 5.7 C 3.4 F 4.1 D 4.5 D 3.5 F 4.9 D 3 45,000

41 66DCDB21515 NGUYỄN HỒNG SƠN 20/09/1997 1.6 F 5.0 D+ 3.0 F 3.4 F 3.1 F 4.0 D 5.1 D+ 4 60,000

42 66DCDB22536 MAI THẾ THỰC 10/02/1997 4.8 D 7.1 B 7.9 B 5.7 C 3.8 F 7.0 B 5.2 D+ 1 15,000

43 66DCDB20811 HOÀNG MINH THẮNG 11/10/1994 2.4 F 5.8 C 6.2 C+ 3.8 F 6.6 C+ 3.7 F 7.0 B 3 45,000

44 66DCDB22029 NGUYỄN DUY THUỲ 06/11/1997 2.0 F 6.1 C+ 3.7 F 4.8 D 3.2 F 6.3 C+ 5.7 C 3 45,000

45 66DCDB21306 LÊ HỮU THUẤN 20/05/1994 2.0 F 2.2 F 8.8 A 5.2 D+ 6.7 C+ 3.6 F 5.4 D+ 3 45,000

46 66DCDB21738 NGUYỄN MINH THUẬN 18/08/1997 1.8 F 3.2 F 2.5 F 3.0 F 2.5 F 4.0 D 5.4 D+ 5 75,000

47 66DCDB21770 PHẠM ĐỨC TIẾN 02/08/1997 1.8 F 6.4 C+ 6.2 C+ 3.1 F 3.1 F 3.8 F 5.1 D+ 4 60,000

48 66DCDB22924 TRẦN VĂN TOẢN 12/04/1997 2.4 F 5.3 D+ 5.0 D+ 5.2 D+ 7.3 B 6.6 C+ 6.3 C+ 1 15,000

49 66DCDB22639 TRẦN KHẮC TRỌNG 11/06/1995 2.0 F 5.1 D+ 3.8 F 4.5 D 5.9 C 5.4 D+ 3.8 F 3 45,000

50 66DCDB21756 LÊ ANH TÚ 10/09/1996 1.5 F 0.0 F 2.4 F 5.9 C 2.4 F 2.2 F 4.9 D 4 60,000

51 66DCDB21367 VŨ TIẾN TÚ 21/06/1997 1.4 F 4.9 D 3.7 F 0.0 F 0.0 F 2.4 F 4.8 D 3 45,000

52 66DCDB21694 NGUYỄN CÔNG TUẤN 11/07/1997 0.8 F 2.1 F 1.8 F 2.0 F 2.4 F 1.5 F 2.3 F 7 105,000

53 66DCDB22427 NGUYỄN THANH TUẤN 06/09/1997 2.4 F 7.9 B 9.0 A 5.6 C 6.6 C+ 6.0 C+ 8.4 B+ 1 15,000

54 66DCDB22339 BÙI THANH TÙNG 13/09/1996 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1.9 F 0.0 F 1.5 F 4.7 D 3 45,000

55 66DCDB21744 NGUYỄN THANH TÙNG 04/12/1995 3.1 F 7.5 B 4.7 D 5.9 C 3.1 F 3.8 F 5.1 D+ 3 45,000

56 66DCDB21319 PHẠM THỊ VÂN 26/03/1997 2.4 F 5.0 D+ 5.5 C 3.5 F 7.3 B 5.2 D+ 7.8 B 2 30,000

57 66DCDB22526 TRƯƠNG QUỐC VIỆT 15/08/1997 1.8 F 2.1 F 2.2 F 2.4 F 5.9 C 2.2 F 4.7 D 5 75,000


